BÀI HỌC ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP ẤN ĐỘ 

VÀ TRUNG QUỐC

Phạm Quang Diệu (biên dịch)
Trong những thập kỷ gần đây, Ấn Độ và Trung Quốc đã tăng cường đầu tư vào khu vực nông thôn trong các lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục, kết cấu hạ tầng.... Nỗ lực này đã góp phần quan trọng làm giảm đói nghèo ở khu vực nông thôn. Tuy vậy, câu hỏi đặt ra là đầu tư vào lĩnh vực nào giúp giảm nghèo nhanh nhất? Trả lời câu hỏi này sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách luặc chọn hình thức đầu tư đem lại lợi ích nhất cho người nghèo. 

Những nghiên cứu gần đây của Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI) tiến hành ở ấn Độ và Trung Quốc cho thấy đầu tư công cộng vào các lĩnh vực khác nhau ở nông thôn đem lại những kết quả khác nhau. Nghiên cứu chỉ ra các nước đang phát triển có thể giảm đáng kể đói nghèo ở nông thôn, thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực nếu họ nhận thức được đầu tư công cộng đóng vai trò quan trọng và nếu đầu tư đúng hướng. Ngoài ra, trái với những suy nghĩ thông thường, đầu tư vào những vùng đất ít tiềm năng có thể đem lại hiệu quả lớn hơn so với đầu tư vào những vùng đất giầu tiềm năng. 

Xếp hạng các hoạt động đầu tư công cộng làm tăng sản lượng nông nghiệp nhiều nhất, theo thứ tự giảm dần
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1. Đầu tư vào những lĩnh vực then chốt 

Viện IFPRI xem xét đầu tư vào bảy lĩnh vực tác động ra sao đến sản lượng nông nghiệp và đói nghèo ở nông thôn ấn Độ và Trung Quốc. Những khoản chi tiêu của Chính phủ vào các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển nông nghiệp, giáo dục và kết cấu hạ tầng nông thôn, đặc biệt là đường xá đem lại hiệu quả nhất giúp nông dân tăng sản lượng lương thực, tiếp cận thị trường tốt hơn và cải thiện trình độ văn hóa và do đó phần quan trọng trong xoá đói giảm nghèo và tăng thu nhập ở nông thôn. 

Lĩnh vực Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp

Đối với sản xuất nông nghiệp, chi tiêu của Chính phủ vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển nông nghiệp (R&D) có hiệu quả nhất làm tăng sản lượng nông nghiệp ở cả ấn Độ và Trung Quốc. Đầu tư vào Nghiên cứu và phát triển có hiệu quả cao hơn 2,5 lần so với đầu tư vào đường xá ở ấn Độ và giáo dục ở Trung Quốc. 

Tuy nghiên, trong lĩnh vực giảm nghèo, hiệu quả của chi tiêu nghiên cứu và phát triển đứng hàng thứ hai. Nghiên cứu và phát tnển mang lại hiệu quả gián tiếp thông qua việc làm tăng sản lượng nông nghiệp, tạo thu nhập cao hơn cho nông dân, giảm giá cả lương thực cho người tiêu dùng và cải thiện tiền lương trong các hoạt động phi nông nghiệp.

Lĩnh vực giáo dục

Ở Trung Quốc, chi tiêu giáo dục giúp nhiều người thoát khỏi cảnh đói nghèo nhất. Giáo dục giúp phát triển kỹ năng của người dân nông thôn, giúp họ kiếm được mức lương cao hơn trong các hoạt động phi nông nghiệp và áp dụng các công nghệ mới. Giáo dục có tác dụng lớn thứ hai đối với sự tăng trưởng nông nghiệp sau đầu tư nghiên cứu và phát triển. 

Ở Ấn Độ, chi tiêu giáo dục giúp người nghèo nhưng không làm tăng sản lượng nông nghiệp và giảm nghèo nhiều như chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển và đường xá. 

Việc phân bổ đầu tư giáo dục theo cách khác nhau ở ấn Độ và Trung Quốc phần nào giải thích mức độ đóng góp khác nhau của giáo dục ở hai nước. Trung Quốc tập trung chi tiêu giáo dục ở khu vực nông thôn, trong khi ấn Độ phân bổ đầu tư chủ yếu cho các cơ sở giáo dục bậc cao ở thành phố. 

Lĩnh vực đường xá

Chi tiêu của Chính phủ ấn Độ vào đường xá góp phần xóa đói giảm nghèo hiệu quả hơn so với các khoản đầu tư khác. Đường xá giúp người nông dân vận chuyển hàng hóa của họ tới các thị trường, cho họ tiếp cận tốt hơn đối với cơ hội việc làm có mức lương cao hơn trong lĩnh vực phi nông nghiệp ở nông thôn và làm tăng khả năng tiếp cận thị trường lương thực cho người tiêu dùng. Nhìn chung, đầu tư vào cơ sở hạ tầng (đường, điện và thông tin liên lạc) cũng làm giảm đói nghèo thông qua việc làm tăng sản lượng nông nghiệp, tăng thu nhập nông nghiệp và mở rộng khu vực phi nông nghiệp. Tuy nhiên, mạng lưới đường xá chỉ mang lại hiệu quả lớn thứ hai đối với tăng trưởng nông nghiệp. 

ở Trung Quốc, việc xây dựng đường xá đem lại hiệu quả lớn thứ ba đối với giảm nghèo đứng ngay sau đầu tư vào nghiên cứu và gái dục. Thông tin viễn thông ở nông thôn cũng góp đáng kể vào việc giảm nghèo. Cũng như giáo dục, đầu tư kết cấu hạ tầng thúc đẩy hoạt động phi nông nghiệp và bất bình đẳng giữa các vùng giảm nhiều hơn so với đầu tư nghiên cứu. 

2. Tác động của các loại hình đầu tư khác

Đầu tư cho các chương trình giảm nghèo, chương trình y tế, và thủy lợi đóng vai trò quan trọng cải thiện đời sống của người nghèo và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu, đây không phải là những hướng đầu tư tốt nhất để thực hiện các mục tiêu an ninh lương thực và giảm nghèo về dài hạn. 

Đầu tư vào các chương trình được thiết kế riêng biệt để giúp người nghèo không mang lại những kết quả như mong muốn. Tại Trung Quốc, các chương trình cho vay nhằm giúp cải thiện các điều kiện của người nghèo thực tế có tác động ít nhất đối với giảm nghèo. Kết quả ở ấn Độ cũng tương tự như vậy. Các chương trình phát triển nông thôn, bảo tồn tài nguyên nước và đất, được xây dựng vì mục tiêu tạo việc làm phi nông nghiệp cho người nghèo nông thôn, thường chỉ góp phần làm giảm đôi chút tỷ lệ đói nghèo. Kết quả nghiên cứu cũng khẳng định việc nâng cao năng lực cho người nghèo làm giảm nghèo hiệu quả hơn so với các hoạt động tạo thu nhập trực tiếp. Mặc dù các chương trình hướng cụ thể vào người nghèo không phải là một chiến lược giảm nghèo dài hạn, nhưng những chương trình đạt hiệu quả cao giảm nghèo về mặt ngắn hạn, đặc biệt trong các trường hợp hạn hán hoặc suy thoái. 

Chi tiêu công cộng trong lĩnh vực y tế góp phần rất nhỏ trong giảm nghèo và không có tác động lớn đến tăng trưởng sản lượng nông nghiệp. Người ta thường hy vọng có thể cải thiện tình trạng sức khỏe để giảm nghèo thông qua tăng năng suất lao động của người nghèo, và do đó giúp tăng lương và cơ hội việc làm phi nông nghiệp tốt hơn. Tuy nhiên, y tế chỉ được xếp thứ sáu so với các hoạt động đầu tư khác được phân tích. Hơn nữa, chi tiêu cho y tế không làm ảnh hưởng đến tăng trưởng nông nghiệp mặc dù có giả định rằng điều này có thể làm tăng năng suất lao động. 

Đầu tư cho thủy lợi chỉ có tác động khiêm tốn tăng trưởng sản lượng nông nghiệp và tác động còn ít hơn đối với việc giảm nghèo. Tại cả hai nước, đa số đất nông nghiệp đã được tưới tiêu tốt ngay từ giai đoạn ban đầu của quá trình phát triển nên khả năng để tăng năng suất thông qua cải thiện về thuỷ lợi không còn nhiều. Các khoản đầu tư bổ sung trong lĩnh vực này chỉ giúp tăng năng suất chút ít. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư tại các vùng đất có tiềm năng trung bình cao hơn so với đầu tư tại các vùng đất giàu tiền năng. 

3. Đầu tư vào những vùng đất nghèo tiềm năng

Theo suy nghĩ thông thường, đầu tư nên tập trung vào các vùng có năng suất nông nghiệp cao, các vùng phát triển nông nghiệp lớn hoặc có điều kiện sinh thái nông nghiệp tốt. Nhiều người cho rằng, chiến lược này sẽ giảm nghèo ở cả tầm quốc gia, giá lương thực sẽ giảm và cơ hội việc làm tăng, người nghèo ở các vùng nghèo tiềm năng sẽ di cư đến các vùng đất giàu tiềm năng để tìm việc làm và cải thiện thu nhập. Tuy nhiên, xu hướng đầu tư trên không còn hợp lý, do: 

· Mô hình tăng trưởng nông nghiệp trước đây ở các vùng đất giàu tiềm năng không thể giải quyết một cách có hiệu quả các vấn đề đói nghèo và mất an ninh lương thực tại những vùng đất nghèo tiềm năng.

· Nhiều nơi cho thấy tốc độ tăng trưởng năng suất thấp đi tại những vùng đất giàu tiềm năng.

· Nhiều bằng chứng cho thấy đầu tư vào các lĩnh vực hợp lý ở nhiều vùng đất nghèo tiềm năng có thể đạt tốc độ tăng trưởng năng suất nông nghiệp cao. 

Thực tế cho thấy, đầu tư vào những vùng đất nghèo tiềm năng ở ấn Độ và Trung Quốc đã góp phần lớn hơn vào việc giảm nghèo so với đầu tư vào những vùng phát triển. ở cả hai nước, đối với mỗi hoạt động đầu tư, tác động giảm nghèo thường lớn hơn tại những vùng đất nghèo tiềm năng hoặc có tiềm năng trung bình so với những vùng đất giàu tiềm năng. Tại những vùng miền Tây nghèo tiềm năng và tập trung nhiều người nghèo của Trung Quốc, đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu, kết cấu hạ tầng và giáo dục đã đem lại hiệu quả cao xoá đói nghèo. 

Trái với suy nghĩ thông thường, đầu tư vào những vùng đất nghèo tiềm năng thường tạo ra hiệu quả cao hơn đối với sự tăng trưởng sản lượng nông nghiệp so với đầu tư vào những vùng đất nghèo tiềm năng. Tại ấn Độ, đối với mỗi lĩnh vực đầu tư, hiệu quả đầu tư cho các vùng đất ít được tưới tiêu và chủ yếu tồn tại nhờ nước mưa, thường cao hơn so với đầu tư tại các vùng đất được tưới tiêu nhiều. 

Đối với một nước đang phát triển, đầu tư cho những vùng đất nghèo tiềm năng có thể tạo ra hiệu quả xã hội tổng thể lớn hơn so mới đầu tư cho những vùng đất giàu tiềm năng. Trên thực tế, chi tiêu cho các vùng đất nghèo tiềm năng có thể tạo khả năng tạo ra "ba lợi ích" về tăng trưởng, giảm nghèo và giảm bình đẳng mà không phải hy sinh mục tiêu tăng trưởng nhanh. 

4. Các đề xuất chính sách

Kinh nghiệm của ấn Độ và trung Quốc cho thấy nên tăng cường đầu tư vào kết cấu hạ tầng nông thôn, đặc biệt là đường xá, giáo dục và nghiên cứu nhằm đạt hiệu quả cao trong giảm nghèo và tăng trưởng nông nghiệp. Điều đặc, cần phải tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển bởi vì những khoản đầu tư này thường chiếm một phần nhỏ trong GDP nông nghiệp. Sau đây là một số gợi ý chính sách: 

· Trong các chính sách phát triển, từ bỏ xu hướng thiên vị công nghiệp và thành thị, tăng cường đầu tư khu vực nông thôn. Những khoản đầu tư này sẽ tạo ra một hiệu quả lâu dài đối với vấn đề an ninh lương thực và giảm nghèo. 

· Định hướng lại các chương trình giảm nghèo, hoặc tăng hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư nhằm đạt mục tiêu xoá đói nghèo và tăng trưởng nông nghiệp trong bền vững. 

· Sử dụng nguồn vốn hiệu quả trong các chương trình phát triển nông thôn, tăng cường bảo tồn tài nguyên đất và nước đóng phần phát triển bền vững ở khu vực nông thôn. 

· ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục và đường xá. 

· Tăng cường đầu tư vào những vùng kém phát triển, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, ít tiềm năng. Những vùng kém tiềm năng hơn có thể tạo ra hiệu quả đầu tư cao và có tác động lớn đối với giảm nghèo. 

� Nghiên cứu này của Shenggen Fan trình bày ở các hội thảo 9/2002 tại Ngân hàng Thế giới, Hà Nội và 6/2003 tại Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, Hà Nội.
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